
SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

Số: 1340/TB-HĐTD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Ngãi,  ngày 30 tháng 12 năm 2024 

      THÔNG BÁO 

Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng giáo viên cho 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-SGDĐT ngày 11/9/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển giáo viên cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024; 

Hội đồng tuyển dụng Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung sau: 

1. Về kết quả 

Kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành được đăng trên website 

thành phần của Sở GDĐT tại địa chỉ http://tuyendung.quangngai.edu.vn (danh 

sách gửi kèm theo Thông báo này). 

2. Về phúc khảo và lệ phí phúc khảo 

2.1. Thời gian nhận đơn: Hội đồng tuyển dụng nhận Đơn phúc khảo (theo 

mẫu kèm theo Thông báo này) trong giờ hành chính trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày 30/12/2024 đến ngày 13/01/2025. 

Đơn phúc khảo, thí sinh gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Tổ chức 

cán bộ), địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

 2.2. Lệ phí phúc khảo: 150.000đồng/bài thi. 

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không giải quyết phúc khảo đối với các thí 

sinh có Đơn phúc khảo nộp sau thời gian quy định trên. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh được biết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Nguyễn Ngọc Thái 

 

http://tuyendung.quangngai.edu.vn/
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117 s(it) I I 7 05 Huj,nh VIn Iien 27 /07 /1997 Narn Kinh
Ilinh Minh - Nghia Hanh

N
Io 75.5

s(;t) I I ti 05 N-eu-v6n tlD'u I'ie n 05/10t1994 Narn Kinh
I-inh Hoa - TP Quang

N Io 9 r.5

8

I18

SGD I05 I ldnh l-hien - Nghia Hdnh

Quine NeEi

Ou6ns io"

05t09fi992 tr)

Nghia Di6n, Tu Nghia,

Quing Nedi



st'-t SIII) Phdng
thi [Io vi tOn thi sinh Ngil', th{ng,

nim sinh

(Ji()'i

tinh D6n tOc QuO quin (xrt, huy(n, ti'nh)
D6i

tu'g'ng

uu ti6n

a \'!
viQc lim

(mi
Di6m
thi

(ihi chri

Il9 SGD I I9 05 Le 'l'hi 
I luong Tin 06t02t1993 l\u Kinh

Hanh Phuoc, N-ehla ljdnh"
N

'ro
82

120 SGD I20 05 D5 Quang Toan 26n2fi983 Nam Kinh
Tinh Ha. Scyn Tinh" euang

N l'o 85
t2t SGD I2 I 05 Pharn Anh Tudn 13t05n996 Naln Kinh Binh T6n Phri, Binh Son TO 82

122 SGDI22 05 L€ Ngoc Thao 28t04t2001 Nri Kinh
'finh Phong, Son'l'inh.

N TO 86
123 SGD123 0s Bach'I'hi I'h6ng Thao 06101t1996 NT Kinh

Tinh Phong - Scrn l'inh -
N TO 80.5

124 SGDI24 05 Ngu,rGn I-hi Thinh 20t02t1998 NT Kinh Ly Son, Quin-q Ngai.
N 7l

125 SGD I25 05 NgurCn I'hi Minh Thu l9ltl/1e97 ND' Kinh
N

Binh Chrinh. Binh Sryn
TO 52

126 0,s I{o Ngr.rc Thucrng 08/l 1/1995 Nalt-t Kinh TO 45.5
127 SGDI27 05 21t07 |996 \iun Kinh

43.5
128 SGDI28 05 I-0'l'hanh Trung l6/10/1998 ND. Kinh

N

Tinh Hd, Scrn Tinh. Qudne
TO 88

129 SGD I29 05 Cao V[r Truong 29fi2/2001 Nam Kinh
N

Nghia Trung, 1-u Nghia.
TO 73

r30 SGD I3O 0s L0 \gr.rc Vi€n 29101'l(xx) \arn Kinh
N

Hdnh Thi6n, Nghia I l:)nh
TO 76.5

l3l SGD I3 I 05 I-utyne lloarr-e Vfr 07102'l9t)6 \arrr Kinh Binh M!. Binlr Styrr.

N TO 52.5
132 SGD I32 06 AnVri'l'hrh 25t01't998 Kinh

Nghia Trung - 
.1'u'\ehil 

-

Neili TD 53.5
r33 SGD I33 06 I)iing Ilri Kirrr Anh 02t03 le98 \ir Kinh

an Neili

Tinh Phone. St)'n 
'l'inlr

TD 82

9 -p

TO

SGD I26 Binh Ch6nh - Binh Sryn

Ngur irr,Viur Tri6u Hodi Nh<yn, Binh l)inh,



STT SI]I) Phdng
thi Hg vi t6n thf sinh NgA), thdng,

nim sinh

(;i6'i

tinh Din tQc Qu€ qurln (xii, hu-vfn, tinh)
o6i

tu-o'ng

u'u ti6n

v
vi6c lim

(mi
Di6m
thi

(ihi chri

134 sciD i3.1 06 Nguy6n T6n Cong 23n2t1993 Nam Kinh
ua N

Tinh Son - S<yn Tinh -
t't) 54.-s

135 s(;t) I 3-s 06 Nguy6n'f6n Chi€u 14/t2^999 Nam Kinh
Nudn

B inh Ch6u. Binh Scrn.
TD 53.5

136 SGD I36 06 Trdn 86o Chung 0l/01 fi994 Nam Kinh Ha. Son Ha, Qu6n-q
N

Son
TD 76.5

131 SGD 137 06 LE Thi Duy0n 12t04,r995 NU Kinh nh Hiep. S<yn Tinh,
N

Ti
TD 69.-5

138 SGD I3S 06 Nguy6n Kh6c Do 01t08t2002 Narn Kinh An Ldo. Binh Dinh TD I9.-5
139 SGD I39 06 Pham Ngg. l)ong Narn Kinh

an N

Binh C'hanh - Binh Scrn -
CTB TD

r40 s(iD r-10
10t02,,2001 Nanr Kinh Ba Vi- ila;l-o" eu6ng NgAi 6il.5

141 sGI) t-11
Nam Kinh

N

N ghia,l, I h uT Nu()n o

]-D .

t42 Nguy6n T6n Htx)ntr 23t03t1993 Narn Kinh HT
NV

143 sGI) l-lj 06 Dinh Thanh I Iung 02/10fi994 Nam Hre
Son IIa. Styn Ha, eu6ng

N DTTS l'D 3 r.:l
144 S(;D I.1+ 06 Pham Trin Huv t9/09fi995 Nam Kinh I't I)i I-dng" Scrn Hd,

uan N TD 44._5

145 s(iD il.< 06 N-euy6n Thi I Irrtyng 11t10fi994 Nfr, Kinh inh'l-ri- tlinh Son.
uil N

I]
l't) i0.:

146 S(it) I-i6 ( )(r IJuj,nh Anh KiCI l 0t 994 Nam Kinh
inh \guvcn" Ilinh Son.

Ilil N

I}
TI) It{

147 s(;t) I I7 06 Cao Vin KhLrtrn!l {)3t03t1993 Narn Kinh
\ehia I irn. 'l-u 

Nghla,
N TI) -i 9. -:

t48 s(il)14,q ( )(r D5 Thanh Mirrh 01t01i1994 Nam Kinh
Ilinh Ilira - Ilinh Son -

tlil N l-t) 60.,!

\
Qs\

l0

10t01t1994
6l ..s

0('r

(16

SG Nghia"DOng. TP Quing
_50.tt

P



STT SBI) Phdng
thi I{g vir tOn thf sinh Ngiy, th{ng,

nim sinh

(; i6.i

tinh l)in tQc QuO qu{n $rt, hu-ygn, ti'nh)
D6i

tu'gTlg

u'u tiOn

a \'!
viQc lhm

(mfr rhi
Di0m

Ghi chri

149 SGDI49 06 Huj,nh Iliru Nghia 07 t11t2000 Narn Kinh
N

TT Ba To. Ba Tcr. euang
TD 34

r50 SGDI5O 06 Ld Duy Nhdt 02t02fi981 Nam Kinh
Nam

Ph u. QuC Scrn, Quiing 'fD 5l
l,sl SGDI5I 06 Nguy6n Anh Phi 07t08fi992 Narn Kinh

N

Trucrng Quang Tron-q. Tp
TD 26.8

152 SGD I52 07 Phan Phu Phong 06t04fi991 Narn Kinh
N

Hdnh Trung, Nghia Hanh- Ht'
S

t'D 63
r53 SGDI53 07 Nguyen Dinh Irhtc 1610sfi993 Narn Kinh Phong - Scrn Tinh -

N

Tinh
l'D 67

t54 SGDI54 07 Nguy6n T-rucrn-e Anh euy 20t06fi991 Nanr Kinh
N

Duc Ldn, M6 Dric. euriLng
59.5

1-s5 SGDI55 07 990t4fiUt Narn I Ire
N

TT Di LIng, Son Ha.
D1',l,S

l-i(r SGDI56 07
ND Kinh Binh Thanh - Binh Scyn.

N
i57 07 05109n994 Nant Kinli Scrn Thriy - Son Ha -

N
r58 SGDI58 07 TrAn Ngu.v6n NhAt 'fan

04t02t1999 Narlt Kinh Nghia Chiinh, Tp eu6ng
N l-D 54.s

r59 SGDI59 07 Huj,nh'fin l-i6n 09nU1992 Narn Kinh c,3,,
Tra Binh. Tra B

N fD 45
r60 SGD I60 07 Pharn Anh I'u 10t04^992 Nanr Kinh

N

Binh Trung. Binh Son.
I'I ) 55.5

r6l SGD 16 I 07 Le Phirtrrrg -l'hao
09112t1997 Nir Kinh Nghia D Tu Nghia.

N l'D 60.s
162 SGDI62 07 Ngu1,6n Ilong I'hIng 07 I t2t 1988 Nanr Kinh inh Thudn - Binh Son -I]

N
('I'8.
Hl I'D Vdn-e

s(iD 163 07 l'huDinh l.i:r 08/06/l 988 \arn Kinh Thinh. Nghia Hanh
u6n N

I Iinh
I'I ) 70.3

](
)t
o

(.,

,lG

li

ID

I'D , ' 51

Thi Minh 'l'6rn

Dinh Vin

I'an

Si

Drrc

12t06n987
ft) 80.5

SGDI57
, t'D

163

:/



sT't sBt) Phong

rhi Ho vh t0n thi sinh Ngh), thf ng,
nIm sinh

Gi6i
tfnh

I)0n t6c QuG qudn (xd, ha1,0n, tinh)
D6i

tu'o'ng

uu ti6n

l',1

vi6c lim
(mi

t)i6m
thi

(ihi chri

164 SGD I 6.1 {)7 Nguy6n Khic Trang 20il U1997 Nam Kinh
N

IIanh Thien - Nghia Hdnh
Ving

r65 SGD I6-5 07
-fhryi'frin 

Quj,nh f'rdrn r0/01/1998 Nir Kinh
N at

921 Quan-e 
.frung. 

Tp
TD 28.8

166 SGD166 07 Pham C6n_e Trinh 11/01/1993 Nam Kinh Tinh Phong. S<rn Tinh.
N TD 39.,5

167 SGD I67 0l Pham Vdn Tro 05t01fi994 Nam Hre
Ba Thanh. Ba J'cy. eu6ng

N DTTS TD ,s 7.8
168 SGD I68 07 IIuj,nh Vdn Trung 03109il981 Nam Kinh Tr Cheu

udn

. Binh Strn,

N TD 52.5
t69 SGD I69 07 VO Quang Trung 30/0I il995 Nam Kinh

N

Tinh Hiep. Son Tinh.
TD

170 SGD i 70 gu,t,6n H6ng Vdn 15,'0-1i 1993 Nam Kinh
uan N

Hanh Thu4n . Nghia l{dnh,
50 -i

171 SGDITI 0fti03/1997 Nam
uitlt

Tinh Giang. Sryn Tinh.
TD

172 SGD I7] Phan fhi Di0u ()l/10/lggg Nfr Kinh
-l'a_',- 

I'p euangTinh
7l ..s

173 SGD I73 08
-frdn 

Ngoc Quj,nh Duy6n 26t08t2000 Nri Kinh Phong - Styn 'l-inh 
-

an N

Tinh
TA .+5

174 SGD I 7.1 08 'frdn ]-6n Thuc Doan 16t02t2"002 Nir Kinh
-fa"r'. 

I'P QudngTinh

N TA 78
175 SGD l7r ( )tt IIui nh Thi Bfch Hing 1 3, I l,',t 996 Nft Kinh Ilinh Sryn.

Nsai

TT Chau

an TA l{0
176 SGD l7(r ( )l( Ngur,6n Thi Tuy6t Hing 0--i, t0 1994 Nfr Kinh

(lutin Neiii

Dri'c I'h[ - Mo l)uc -
TA 6l

t77 SGDI77 0ti Ngul0n Thi Hien 08,'l ()/ 1 995 NT Kinh Ngh ia I-huiin. 
.l-u 

Nghia,
Qualr \ at

TA 6I
178 SGD I 7.q ( )ti V0 Ihi 'l-hu

Hoanlr 27 0) 1994 Nfr Kinh
\ al

Binh'l-in l)lrri

Qrriin

Ilinh Srrn.
TA 70

S

_10

g

12

TD

6,s.5
(\1

0i
Kinh

N 3t)
08

TA



STI' SI}I) Phdng
rhi Hg vA t6n thi sinh Ngi), thdng,

ndm sinh
(;i6'i
tinh I)f,n tQc QuG qurln (xd, hu1:fn, tinh)

D6i
tug'ng

u'u ti6n

\l r
vi6c lAm

(mi
Di6m
thi

(ihi chri

1t9 SGD I 79 08 Nguy6n Thi Bich I luy6n 2st09/2000 N0' Kinh inh - N-ehia Hanh
N

I lanh M
t-A 44

r80 SGD I80 08 Dodn I-6rn 22t6t1998 Nam Kinh
Ph6 Hoa, Duc pho, euang

Ngii TA 69.5

Ph6 thi ep

Trung tdm

GDNN-
CDTX Duc

r8t s(;t) I 8 I 08 Dinh Thi Bich Le 14t05fi999 Nr Kinh I-inh Hda, Tp eu6ng Ngii fA 64.5
I82 S(;D I 82 08 Nguy6n Thi Mi -9I t0t03t1994 Nr Kinh Trdr, Son Tinh,

N

'l-inh

TA 63.5Itij s(;D I 83 08 Huj,nh Thi Thanh l_oan 28/05t2001 Nfr Kinh inh BEc, Son Tinh,
N

T
TA 63

I84 SGI) i It4 08
NT Kinh

Ilinh - Binh Scrn -T6n Ph[
NIti-i 's(;t)t8-5 08 Nguy6n H6 Thicrn I.j 08/09t2001 Nr Kinh Ilinh Nguydn, Binh Son,
N186 S(it) t86; :0B.

11/01/t992 Nir Kinh

I87 S(;D IIIT 08 Nguydn ND Hul0n M1 tst08/2002 u' Kinh Nghia ThuQn, Tu Nghia,
N A

Iti8 S(;I) I88 08 Nguy6n Thi DiCm Mv 06/09/2002 Nu' Kinh
I Iinh Thinh, Nghia Hdnh,

N l'A 68.5
189 s(;D I 89 08 Nguy6n Thi \guy'ot 01t01/1992 ND' Kinh I)rlc Nhudn, Md Euc,

N I'A 6t.5
I90 s(;t)190 09 Nguy6n Trang ( )anh t0t t0t 1993 ND. Kinh BIc, Son Tinh,

N

I'inh
IA 96.5I9l s( it) I 9l 09 Bui l'hi Kinr I)ilr 26t0U2001 ND' Kinh Ia Kj,, Tu Nghia,

uin N

N,eh
IA 64Iel s(it)t92 09 Pham'fhi I)hrr<.ynq 05t02n994 ND Kinh ia IIiQp - Tu Nghia _

iin N

\gh
IA 82.5

JrllrI

I.l

ui Thi Kim I-u

.IA

(iiang Hai; phri Loc, Hu€ Vdng

78.5

a



STT SBt) Phdng
rhi Hg vd t6n thf sinh Ngi), th:ing,

ndm sinh
(;i6'i
tinh Din tQc QuG qu:ln (-rii, huygn, tinh)

o5i
tu'g'ng

uu ti6n

I'l
vi6c lim

(mn
Di6m
rhi Ghi chu

r93 SGD I93 09 Nguy6n Thi Di6rn euyen 22t05/2002 Nir Kinh Hdnh Nhan . N-ehia Hanh.
N l-A 79.5t94 SGDI94 09 Pham Thao Quy6n 20fi2t2002 Nr Kinh 11 - Floai Nh<yn -Iloai Ph

Binh D TA 53.,5195 SGD I95 09 Nguy6n Thi Kim Sa 10t07 /1998 ND Kinh Hdnh Thien . Nghia Hdnh.
N TA 78196 SGDI96 09 I-0 Vln Tinh 24t09/1e94 Nam Kinh Tinh Ha. S tyn I'inh, eu6ng

N
CTB
3/4 TA 57197 SGD I97 09 V0 Thi Kirn Tuvdn 18t03/1996 Nir Kinh ia Kj,. Tu Nghia.

uin N

Ngh
TA Vdng198 SGDI98 09 Nguy6n Thi Anh Tuytit 28t02t1997 Nir Kinh TT Di I,ing. Strn Hd.

a1N TA 8s199 09. , 21il0t1994 Nr Kinh
200 SGD2OO

ND' Kinh Chg Chua ghia I lanh,.
an

-N
201 SGD2O l

Nri' Kinh Nghia I_

ualt N

N Ia.
.I

gh

202 SGD202 09 I.C I'hi Ngs. Thuong 17 t05/1998 Nr Kinh Qudng Irh Lr. 
'l'p 

Quting
N TA 82

203 SGD2O3 09 I)lranr Thi Thanh Thuong 26il U1992 Nir Kinh Pn6 Ninh. Duc ph6-

Quang Ngii TA 39.5

I'}h6 tl,.i

l'rung tdrn

GD\]N-
GI)'l'X Dri.c204 SGD204 09 \gu16n Thi Thanh .Ira

2(X)ti 1999 Nir Kinh P Quang I'}itri. I'1, Qudn-e
\ al TA 84.-5205 SGD2O5 09 \gu-t'6n Huy6n Trang 28i0.+'t(xx) Nr Kinh Tinh Kh0- 'lp 

euiin-e Ngdi TA 76206 SGD2O6 o9 I)oan Nguy6n Thuy .frinh
Ott,'06 199-5 i\u Kinh IiCp. Ilinh SonBinh I

LlilI \ TA 4t

14

SGD I99 i

Thi,Brich Thio

09

N TA'i19
I)hant Anh Thu

a;-=



Ngiry,, thfng,
nim sinh

(; i6,i

tinh
Din tQc QuG quSn (-rfi, hu-t,An, finh)

D6i
tu'-ong

uu ti€n

lvla \'! trt
vi$c lim

(mn
mAn\

Di6m
thi

Ghi chfPhdng
thi

Hg vh t6n thi sinhST'I' slll)

Nlr Kinh
NghTa Ch6nh. TP Qu6ng

NeEi
TA 7 t.5VO Thi Tu Lj,v€n 2210U2001201 s(il)207 09

201t011995 Nfr' Kinh
Binh Chanh. Binh Son.

Quang Ngii
t_Y Vdngl0 Nguy€n Thi Nft Anh208 sGI)208

1210311998 Nfr'
Hanh Thinh. Nghia Hirnh,

Quang Ngdi
LY 66l0 Nguy6n Th! Nhu Binh209 s(;t )209

20t811994 Nam Kinli
Ilanh Tin D6ng, Nghia

Hhnh,

Quing Ngsi
LY 97

Trung tdm

GDNN-
GDTX Duc
Ph6 thi ghep

Nguyen Dang Binh210 SGD2I O l0

Nir Kinh
tlinlr Nguyen - Binh Son -

Quang NeEi
LY 58 INguy6n Thi Ki€u DiGnr 15t0711998s( it)l I I l0211

Nam Kinh
l-rd Binh.'Trir B6ng,

, Quang NeEi
t_Y

\
Di0uDohn Cao t5tjUt997212 )s(i t) I 2 10 c

v,

. ?3^0tr99r Nir Kinh Quang l?hri.: Quing Ngai I,Y 9rPhanThlCim ; r'(ikurg,,,2t3 ,.S(iD2l3i

tstrU1998
I

Nir Kinh
l rii Xuin.' Trd B6ng,

: Quiing NgEi
t.Y vangBach Thi Thanh' Ilii211 S(;il)1"14

0U0511995 Nam Kinh
Ilinh Nguyen - Binh Scrn -

Quang NgSi
I-Y 6t.8

l

Ho Thi Kim llatr215 s(;t)l i5 l0

Nam Kinh
I-ra Binh. Trd B6ng,

Quane Neii
I,Y tt2.306t041t997s(il)2 l6 l0 Pharn Ngq" IIau2t6

I,Y Iil271091t996 Nam Kinh
Duc Nhuan, MO Dric,

Quang Ngdi
l0 Nguy6n Van IIda217 sGI)l I7

I-Y 90

Trung tdm

GDNN-
CDTX Di'c
Pho thi ghep

01t6lt987 NU' Kinh
I'ho Ninh. Dric Ph6,

Quang NgIis(it)l l8 l0 Ho Nguyen Le I Iur cn2l lt

Kinh
t)J,S Quang Trung, Tp

Quane Ngdi
VIng0210411999 Nfr.l0 Nguyen TrAn Ai Ki219

llinh Nhin. NghIa Hinh,
Quane NeSi

I-Y 62.32\ fi}1t996 Nfr' Kinhs( i l )ll0 10 Nguy6n Hoa Ngan Khiri( )2)

l5

Kinh

64

t.Ys(il)lt9

L-



\g),), thfng,
nlm sinh

(;i6'i
tinh

I)in tQc Qu0 qudn (.rd, hultf n, tinh)
D5i

tu'o.'ng

uu ti6n

vl
viQc lim

(mi
*)i6m
thi

Ghi chfST'I- SBI)
I'}hdng

thi
Il9 r'a t0n thf sinh

LY Vangl0 Nguy6n Lan:r t4t0Ut992 Nam Kinh
Tinh Thien, Tp QuAng

N
22t SGD]2I

Tinh Binh - Son Tlnh -
N

LY 8l222 SGD222 l0 Hulnh Pham'l'huy t-inh 071tU2000 ND, Kinh

LY 5lSGD223 l0 MtinLC Thi 10t04n998 ND Kinh
Binh Dong, Binh Scrn.

N
223

90261021r996 Nfr' Kinh Quing Ngii LY224 SGD224 l0 Nguy6n Thi KiCu Mi6n

28t09n996 Narl Kinh
Nghia Ch6nh, TP Quing

N
LY 89.5125 SGD225 l0 Nguy6n Chanh Minh

t410611991 Np Kinh
Hanh Phuoc, Nghia l-lanh

N
I-Y 95226 SGD226 lt Trin ]'hi Flidn Minh

10t04t1999 ND. Kinh
Nghia K!, Tu N-ehia"

N227 SGD22] il VO Thi Ilich Nga

7618t05t2002 Nit
ghla -N TuK,la

N
22tt SGD228 ll

28,r211999 Nun-r Kinh
Hdnh Trung, Nghia Flanh.

N
96lfo lt

20t0Ut996 Nu Kinh
Nghia Ha - Tp Quring

N
LY 84230 SGD23O ll Phalr-r 

.lhi Ngqlc Quj'nh

16t0611996 \D' Kinh Ly Son, Quing Ngai LY 8l231 SGD231 ll Ph4rn T'hi M1- 'I'ien

I-Y 97ll L0 I hi Kinr I-ung t0t0911993 \ti Kinlr
N

Tinh Minh - Scrn Tinh -
232 SGD232

I-Y 92Ngu,r,'cn lhi I-hao 25t08il992 \rt Kinh
Tinh n D6ng, Tp Quiing

N
,JJ SGD233 ll

I-Y 94ll r irr l)ur I'hienNgu I l/01/200 r \nrn Kinh
N

N,ehia Hiqp, Tu NghiaIi-r SGD234

I-Y 90.sNgul,Crr I hi I-hq 2t 11211992 \ir Kinh
N

l'inh Binh. Son l-inh.
235 SGD235 ll

.l

l()

Kinh

i

SGD229'

c>



D6i
tu'o.'ng

uu ti6n

.\4, r'! trr
r iQc lim

(mi
..A-\

Di6m
thi

(Jhi chfisrT sBt)
\gi,), thing,

nIm sinh

( i irii
tinh

Din tQc Qu0 qu:in (rrt, hu-1'{n, ttnh)Phdng
thi

llo r'ir t6n thi sinh

ND, Kinh
Nghia Hoa. l'u Nghia.

Quane Nedi
I-Y Vdng236 SGD236 ll Tran V[ Thi0n Thuy 23t11/1998

LY 98

Trung tdm

GDNN-
GDTX Duc
Phc thi ghep

237 SGD237 23il1lt 998 Nir Kinh
Nghia lloa. 'l'u Nghia.

Quing NgAi
ll Tran Vfr Thi€n Thiry

LY 7010t02fi985 N0' Kinh
Tinh Chau. Son 

.l-inh.

Quane Ngii238 SGD238 ll D6'r'hi 'l'hanh Thriy

NU' Kinh
Dric Nhufln. M0 Duc.

Qu6ne NgIi
LY 80.s239 SGD239 ll Pharn Th! Thuy Trang 12t08t1992

Nri Kinh
TO 10 Quang Phu. Tp

Qudn.s Ng:]i
LY 9s240 SGD24O Doan'l-hi Nggc Trinh 20t022001

Nam Kinh
Chdu O. Binh Son. Qudng

Neai
LY 85.s241 SGD24II 'i'rin Qtl6c Vuong 0-i,'l 2/ 199,5

Nam Kinh
Tinh D6ng- Stvn-l'inh.

Qudng Ngai
CTB LY 73.3242 SGD242 ll I-rdn Nggc Xin t0,'06, I998

NI Kinh
l'ra Binh.' lrii Iirng. i

Quirnu \r:ii
ti5243 SGD243 Ilham thi Nhu V 12 0+ 1996

Nam Kinh
Binh E6ng. Ilinh Son -

Quzing Nsii
SU 69.s244 SGD244 2I Ilui An t6 l0 i994

Kinh
An Hii - L, S<rn - Quiin-e

Nedi
SU 66245 SGD245 t2 1.0 Bitin ll 03 t 995 Nam

SU 79246 j0 0l l00l Narn Kinh
Duc Nhuan. Mo l)uc

Quang \gaiSGD2,16 2 I)han Vdn Chi6n

SU 7l3 I 0-i 1995 Nam Kinh
An Vinh - I-r Srvn - Qudng

Neii247 SGD247 2l \llLrr Cn 
'l-6n Danh

SL] 5l .:Olt 0l t9r)5 Narn Kinh
An Hai - I-y Srrn - Quang

Nsii248 SGD24It li \sirrGn Vdn DAv

CTB SU 70. -ite 0: t989 \-urn Kinh
Tinh S<vn - Srvn l'inh -

Quaing Ngai
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